
Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20

1 Nguyễn Văn Cần 24/10/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không  Xã Hàm Kiệm, 

tỉnh Lâm Đồng

 Thôn Phú Thọ, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông 

Đại học 

Luật
Không Cao cấp

Anh văn 

B

 Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND xã Hàm Kiệm

HĐND xã Hàm 

Kiệm
13/3/2005

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

2 Đặng Thị Diễn 03/4/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình Dương, 

tỉnh Gia Lai

Thôn Dân Bình, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông 

Đại học Quản 

lý đất đai
Không

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Phó Trưởng phòng Văn 

hóa – Xã hội xã Hàm 

Kiệm

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Hàm 

Kiệm

28/04/2006

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm,  nhiệm 

kỳ 2021-2026

Tái cử

3 Trần Thị Mỹ Duyên 21/10/1999 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không Tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Phú Thọ, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông 

Đại học Quản 

lý nhà nước
Không Không

Tiếng Anh 

Bậc 3 

Vstep

Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn

Thôn Phú Thọ, 

xã Hàm Kiệm
Không Không

4 Ngô Minh Hòa 30/01/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng

Tổ 5, tổ dân phố 44, 

phường Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông 

Đại học Kinh 

tế thuỷ sản
Không Cao cấp

Anh văn 

B

Bí thư

Đảng ủy xã Hàm Kiệm

Đảng ủy xã Hàm 

Kiệm
06/01/2006 Không

5 Trần Duy Thanh 02/02/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Trà Câu, 

tỉnh Quảng Ngãi

KP 2, Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông 

Đại học Kế 

toán, Thạc sĩ 

Quản lý Kinh 

tế

Thạc sĩ Cao cấp
Anh văn 

B1

Phó ban Công tác Công 

đoàn Liên đoàn lao động 

tỉnh, Phó Chủ tịch thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Chủ tịch 

Công đoàn xã Hàm Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Hàm Kiệm

27/12/2010 Không

6 Nguyễn Thị Bảo Thuy 25/01/1994 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hàm Thuận 

Nam, Tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Phú Thọ, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông 

Đại học 

Luật
Không

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

xã Hàm Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Hàm Kiệm

10/10/2017

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

7 Nguyễn Thị Thúy 01/03/1992 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng

Tổ 4, Thôn Phú 

Sơn, xã Tuyên 

Quang, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông 

Đại học, Bác 

sỹ Y khoa

Bác sĩ đa 

khoa
Không

Anh văn 

B1
Viên chức, Bác sĩ

Trạm Y tế xã 

Hàm Kiệm
25/6/2024 Không

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm Kiệm trong danh sách này là:    07 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân xã Hàm Kiệm được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 04 người

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM KIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM KIỆM KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

GỒM: THÔN PHÚ THỌ VÀ THÔN PHÚ NGHĨA

(Theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 24/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Hàm Kiệm)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Hàm Kiệm, ngày 24 tháng 02 năm 2026 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Khôi

Ông NGUYỄN VĂN CẦN Bà ĐẶNG THỊ DIỄN Bà TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Ông NGÔ MINH HÒA Ông TRẦN DUY THANH Bà NGUYỄN THỊ BẢO THUY Bà NGUYỄN THỊ THÚY



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20

1 Đinh Thế Danh 16/4/1998 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Văn Phong, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Cao đẳng Quản 

trị khách sạn
Không Không Anh văn A2

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh xã, Người hỗ trợ công 

việc cơ quan Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Hàm Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Hàm 

Kiệm

20/10/2020 Không

2 Bùi Ngọc Duẩn 11/4/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tây Thái Ninh, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Phú Thọ, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Sản xuất nông 

nghiệp theo tiêu 

chuẩn Global 

gap

Không Không Không Chủ nhiệm HTX Phú Cường
Thôn Phú Sung, xã 

Hàm Kiệm
Không Không

3 Hoàng Thị Hiện 27/8/1996 Nữ Việt Nam Tày Không
Xã Điềm He, tỉnh 

Lạng Sơn

Thôn Đại Thành, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học sư 

phạm Mầm non
Không Không Anh văn B Viên chức, Giáo viên

Trường Mẫu Giáo 

Mương Mán
20/09/2022 Không

4 Nguyễn Thị Nhơn 19/11/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Lộc, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Không

Trung 

cấp
Không

Phó Trưởng Ban Văn hoá - 

Xã hội HĐND xã Hàm 

Kiệm

HĐND xã Hàm 

Kiệm
08/12/2006

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

5 Nguyễn Minh Thi 25/06/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Mũi Né, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Nam Tân, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Kinh tế 

xây dựng;Đại 

học Anh văn; 

Thạc sĩ Luật 

Kinh tế 

Thạc sĩ Cao cấp
Cử nhân Anh 

văn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND xã Hàm Kiệm

UBND xã Hàm 

Kiệm
07/01/2011 Không

6 Ngô Thế Hà Trang 29/10/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hưng Nguyên,

 tỉnh Nghệ An

Tổ 4, Thôn Minh Tiến, 

xã Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Kỹ sư kỹ thuật

 môi trường

Không Không Anh văn B1
Chuyên viên 

phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm

Phòng 

Kinh tế xã Hàm 

Kiệm

Không Không

7 Lê Văn Tư 12/10/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
 Xã Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Phú Lộc, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học 

Luật
Không

Trung 

cấp (đang 

học cao 

cấp)

Anh văn B

Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy, Trưởng Ban xây 

dựng Đảng, Trưởng Ban 

Văn hoá - Xã hội HĐND xã 

Hàm Kiệm

Ban xây dựng đảng 

Đảng uỷ 

xã Hàm Kiệm

19/5/2005

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm Kiệm trong danh sách này là:    07 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân xã Hàm Kiệm được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM KIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM KIỆM KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

GỒM: THÔN PHÚ SUNG VÀ THÔN PHÚ LỘC

(Theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 24/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Hàm Kiệm)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới tính
Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Hàm Kiệm, ngày 24 tháng 02 năm 2026 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Khôi

Ông ĐINH THẾ DANH Ông BÙI NGỌC DUẨN Bà HOÀNG THỊ HIỆN Bà NGUYỄN THỊ NHƠN Ông NGUYỄN MINH THI Bà NGÔ THẾ HÀ TRANG Ông LÊ VĂN TƯ



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20

1 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu 04/01/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Phan Thiết, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Lộc, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Kế 

toán; Đại học 

Luật

Không Sơ cấp  Anh văn B

Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công xã 

Hàm Kiệm

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

xã Hàm Kiệm

16/12/2014 Không

2 Nguyễn Trung Kiên 23/07/1998 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Đại Thành, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Luật 

kinh tế
Không

Trung 

cấp 
Anh văn, Toiec

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Bí thư Đoàn thanh niên xã 

Hàm Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Hàm 

Kiệm

27/02/2023 Không

3 Tô Đức Nghĩa 02/07/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
 Xã Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Lâm 

Đồng

Hẻm 79, đường 

Trường Chinh, Khu 

phố 3, Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học

 An ninh nhân 

dân

Không Cao cấp Anh văn B1

Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy, Trưởng Công an 

xã Hàm Kiệm

Công an xã Hàm 

Kiệm
20/10/2006 Không

4 Võ Đình Sang 18/4/1992 Nam Việt Nam Kinh Không Quãng Ngãi

Thôn Phú Cường, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Cao đẳng Công 

nghệ thông tin
Không Không Anh văn B Làm Nông

Thôn Phú Cường, 

xã Hàm Kiệm
Không Không

5 Trần Hoàng Thanh 18/02/1978 Nam Việt Nam Kinh Không Tỉnh Đồng Tháp

Thôn Nam Thành, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học kinh tế 

Đối ngoại, Thạc 

sĩ Chính sách 

công

Thạc sĩ Cao cấp

Anh văn B1 

khung Châu 

Âu

Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch 

UBND xã

UBND xã Hàm 

Kiệm
07/4/2009

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

6 Phạm Thị Thanh Thủy 20/10/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Thăng Điền, 

thành phố Đà Nẵng

Thôn Dân Bình, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 bổ 

túc

Trung cấp 

thanh vận
Không

Trung 

cấp
Không Bí thư Chi bộ thôn

Thôn Dân Bình, xã 

Hàm Kiệm
29/10/2001

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

7 Lê Thị Bích Vân 05/02/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tuyên Quang, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Phú Phong, xã 

Tuyên Quang, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học

 sư phạm Lịch 

sử

Không Cao cấp

Anh văn B1 

(khung NLNN 

dùng cho Việt 

Nam)

Viên chức, Giáo viên, Hiệu 

trưởng

Trường THCS 

Hàm Kiệm
28/11/2008 Không

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm Kiệm trong danh sách này là:    07 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân xã Hàm Kiệm được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 người

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM KIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM KIỆM KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

GỒM: THÔN PHÚ CƯỜNG VÀ THÔN DÂN BÌNH

(Theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 24/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Hàm Kiệm)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới tính
Quốc 

tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Hàm Kiệm, ngày 24 tháng 02 năm 2026 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Khôi

Bà HUỲNH THỊ NGỌC HIẾU Ông NGUYỄN TRUNG Ông TÔ ĐỨC NGHĨA Ông VÕ ĐÌNH SANG Ông TRẦN HOÀNG THANH Bà PHẠM THỊ THANH THỦY Bà LÊ THỊ BÍCH VÂN



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20

1 Vũ Mai Ngọc Anh 18/05/1995 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tây Đô, tỉnh 

Thanh Hóa

Số nhà 365, nhóm4, 

Thôn Ba Bàu, xã Hàm 

Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Quản 

lý đất đai
Không Không Không

 Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Hàm 

Kiệm  

26/09/2024 Không

2 Vi Phương Duy 25/09/1988 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tánh Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Dân Bình, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Không Trung cấp Anh văn A

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Hàm Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Hàm 

Kiệm

22/11/2022 Không

3 Lê Đình Hải 20/12/1992 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Định Hòa, tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn Nam Tân, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Luật 

Kinh tế
Không Trung cấp Anh văn B

Chuyên viên Phòng Văn hóa 

– Xã hội xã Hàm Kiệm

Phòng Văn hóa – 

Xã hội xã Hàm 

Kiệm

28/11/2011

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Thuận Nam, 

nhiệm kỳ 2021-2026

4 Phạm Thị Mỹ Hạnh 18/04/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Thôn Minh Hòa, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Hành 

Chính
Không Cao cấp Anh văn B

Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Hàm Kiệm

Cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Hàm 

Kiệm

07/4/2009 Không

5 Nguyễn Thị Diễm Hương 20/3/1992 Nữ Việt Nam Kinh
Công 

giáo

Xã Quỳnh Sơn, tỉnh 

Nghệ An

Tổ 3, Thôn Dân Phú, 

xã Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Cao Đẳng Quản 

trị kinh doanh
Không Không

Anh văn B, 

tiếng Trung 

giao tiếp

Tổ phó phòng nghiệp vụ

Cty TNHH Quốc tế 

Right Rich 

KCNHK2

Không Không

6 Huỳnh Tấn Khôi 18/7/1979 Nam Việt Nam Kinh Không  Xã Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

số 188 Bùi Thị Xuân, 

Thôn Nam Thành, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Quản 

lý

 đất đai

Không Cao cấp Anh văn B

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

xã Hàm Kiệm

Đảng ủy xã Hàm 

Kiệm
12/05/2006

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

7 Đặng Thị Kim Toàn 25/11/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Dân Hiệp, Xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Toán 

học, Đại học 

Luật Kinh tế

Không Trung cấp Anh Văn B

Phó Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND xã Hàm 

Kiệm

HĐND xã Hàm 

Kiệm
25/11/2014

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm Kiệm trong danh sách này là:    07 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân xã Hàm Kiệm được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 04 người

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM KIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM KIỆM KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

GỒM: THÔN DÂN PHÚ VÀ THÔN DÂN HIỆP

(Theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 24/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Hàm Kiệm)

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

 năm sinh
Giới tính Quốc tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Hàm Kiệm, ngày 24 tháng 02 năm 2026 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Khôi

Ông VŨ MAI NGỌC ANH Ông VI PHƯƠNG DUY Ông LÊ ĐÌNH HẢI Bà PHẠM THỊ MỸ HẠNH Bà NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG Ông HUỲNH TẤN KHÔI Bà ĐẶNG THỊ KIM TOÀN



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20

1 Nguyễn Ngọc Duy 10/10/1988 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tuyên Quang, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Phú Mỹ, xã Tuyên 

Quang, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Thạc sĩ Chính 

sách Công, Đại học Quản 

lý văn hóa

Thạc sĩ Cao cấp Anh văn B

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ xã, 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND xã Hàm Kiệm

Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ 

xã Hàm Kiệm
07/3/2013

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

2 Nguyễn Trung Hải 25/03/1989 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm Kiệm, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Đại Thành, Xã Hàm 

Kiệm, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Luật Không

Trung 

cấp 
Anh văn A2

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh xã Hàm Kiệm  

Cơ quan Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

xã Hàm Kiệm

29/08/2008

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/9/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa

Tổ 4, Thôn Phú Hưng, xã 

Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Công nghệ thông 

tin
Không

Trung 

cấp
Anh văn B Giáo viên

Trường TH & THCS 

Hàm Cường
29/12/2020 Không

4 Nguyễn Thị Trúc Loan 06/2/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Thôn Đại Thành, Xã Hàm 

Kiệm, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông
Đại học Quản lý đất đai Không

Trung 

cấp
Anh văn A Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn

Thôn Đại Thành, xã 

Hàm Kiệm
15/7/2017

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái cử

5 Phạm Phú Long 18/3/1991 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Gò Nổi, Thành phố 

Đà Nẵng

số 130 Trần Hưng Đạo, Thôn 

Nam Tân, xã Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Tài chính - ngân 

hàng; Cử nhân Luật
Không Cao cấp Anh văn B

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã 

Hàm Kiệm

Văn phòng Đảng uỷ 

xã Hàm Kiệm
05/11/2015 Không

6

Võ Đình Nhật 

(Đại đức Thích Nguyên 

Nguyệt)

01/9/1980 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo
Xã Vĩnh Định, tỉnh 

Quảng trị

Thôn Đằng Thành, Xã Hàm 

Kiệm, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học (Cử nhân)

 Phật học
Không Không

Anh văn A

 Tiếng Pháp 

A

Tu sĩ,  Trụ trì chùa Phổ Đà, xã Hàm 

Kiệm

Chùa Phổ Đà, xã Hàm 

Kiệm
Không

Đại biểu HĐND xã 

Hàm Kiệm, nhiệm kỳ 

2021-2026

Chức sắc tôn giáo, 

Tái cử

7 Nguyễn Xuân Thuân 28/7/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Triệu Lộc , tỉnh 

Thanh Hóa

166/6 đường Phạm Thị Ngư, 

Phường Bình Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 phổ 

thông

Đại học Quân sự chuyên 

ngành trinh sát đặc nhiệm
Không Cao cấp Không Bộ đội, Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Ban chỉ huy Quân sự xã 

Hàm Kiệm
03/3/1997 Không

8 Trần Thị Thanh Thuận 10/11/1998 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Đại Thành, Xã Hàm 

Kiệm, tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ 

thông

Cao Đẳng quản trị kinh 

doanh
Không Không Không

Làm nông,

Hội viên Nông dân xã Hàm Kiệm
Thôn Đại Thành Không Không

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm Kiệm trong danh sách này là:    08 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân xã Hàm Kiệm được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 05 người

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM KIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM KIỆM KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

GỒM: THÔN VĂN PHONG, THÔN ĐẠI THÀNH VÀ THÔN ĐẰNG THÀNH

(Theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 24/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Hàm Kiệm)

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

 năm sinh
Giới tính Quốc tịch

Dân

 tộc

Tôn 

giáo

Hàm Kiệm, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Khôi

Ông NGUYỄN NGỌC DUY Ông NGUYỄN TRUNG HẢI Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Bà NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN Ông PHẠM PHÚ LONG
Ông VÕ ĐÌNH NHẬT

(ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN 

NGUYỆT)

Ông NGUYỄN XUÂN THUÂN Bà TRẦN THỊ THANH THUẬN


